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1 311032131101 Lê Thị Trường An 1994-09-26 13CTUD Sư phạm Toán học 15-16 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

2 311032131110 Phan Văn Hải 1994-07-20 13CTUD Sư phạm Toán học 15-16 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

3 311032131112 Đoàn Thị Ngọc Hiền 1995-06-21 13CTUD Sư phạm Toán học 15-16 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

4 311032131114 Trần Thị Xuân Hiệp 1995-11-25 13CTUD Sư phạm Toán học 15-16 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

5 311032131134 Hoàng Văn Phước 1994-11-14 13CTUD Sư phạm Toán học 15-16 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

6 311032131142 Lý Kim Quyên 1995-04-11 13CTUD Sư phạm Toán học 15-16 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

7 311032131148 Nguyễn Thị Thanh Thắm 1994-08-04 13CTUD Sư phạm Toán học 15-16 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

8 311032131152 Nguyễn Thị Thảo 1994-07-17 13CTUD Sư phạm Toán học 15-16 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

9 311032131163 Đoàn Thị Ngọc Trang 1995-11-24 13CTUD Sư phạm Toán học 15-16 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

10 311032131164 Nguyễn Thị Xuân Trang 1993-04-15 13CTUD Sư phạm Toán học 15-16 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

11 311032131165 Nguyễn Lê Huyền Trang 1994-09-18 13CTUD Sư phạm Toán học 15-16 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

12 311032131171 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1995-07-02 13CTUD Sư phạm Toán học 15-16 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

13 311032131182 Nguyễn Thị Bích Trâm 1994-04-20 13CTUD Sư phạm Toán học 15-16 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

14 313022131105 Nguyễn Đức Dũng 1995-03-23 13CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

15 313022131110 Nguyễn Thị Huyền 1995-06-14 13CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

16 313022131116 Đỗ Thị Lệ 1995-10-30 13CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

17 313022131117 Nguyễn Thị Lệ 1994-04-15 13CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

18 313022131119 Lê Thị Hồng Linh 1994-02-03 13CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

19 313022131121 Nguyễn Thị Bích Lựu 1994-11-11 13CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

20 313022131123 Hồ Thị Bích Nga 1995-02-28 13CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

21 313022131133 Nguyễn Thị Sinh 1994-04-27 13CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

22 313022131134 Nguyễn Thị Sương 1994-03-14 13CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

23 313022131136 Nguyễn Thị Thanh Tài 1995-05-16 13CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

24 313022131140 Huỳnh Thị Thu Thanh 1995-04-20 13CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

25 313022131149 Lê Thị Minh Trang 1993-01-01 13CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

26 313022131158 Nguyễn Thị Minh Yến 1995-12-08 13CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

27 313022141103 Trần Thị Ngọc Duyên 1995-10-31 14CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

28 313022141104 Phan Minh Giác 1995-04-10 14CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

29 313022141105 Lê Thị Mỹ Hạnh 1995-03-26 14CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

30 313022141108 Trần Thị Hiếu 1996-06-25 14CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1
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31 313022141109 Nguyễn Thị Lạc 1996-03-22 14CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

32 313022141114 Võ Trần Nguyên 1994-07-20 14CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

33 313022141117 Nguyễn Thị Phương 1996-10-10 14CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

34 313022141118 Nguyễn Ái Quỳnh 1995-01-06 14CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

35 313022141125 Võ Thị Tường Vi 1995-02-10 14CVL Sư phạm Vật lý 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

36 314022131129 Thái Thị Bảo Ngân 1995-06-02 13CHP Sư phạm Hóa học 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

37 314022131146 Nguyễn Thế Trai 1995-07-25 13CHP Sư phạm Hóa học 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

38 314022131149 Kiều Bảo Trí 1995-01-30 13CHP Sư phạm Hóa học 15-06 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

39 315011141154 Vũ Thị Xuân Thu 1996-04-01 14SS Công nghệ sinh học 13-15 Công nghệ protein-enzyme 3 3 0 1

40 315011141154 Vũ Thị Xuân Thu 1996-04-01 14SS Công nghệ sinh học 13-15 Thực hành công nghệ protein-enzyme 2 0 2 1

41 317022131153 Bùi Thị Ngọc Thuỷ 1994-11-24 13CVH Báo chí 14-22 Lịch sử báo chí Việt Nam 3 3 0 1

42 317022131153 Bùi Thị Ngọc Thuỷ 1994-11-24 13CVH Báo chí 14-22 Báo chí và kinh tế 2 2 0 1

43 317022141109 Nguyễn Văn Hải 1996-08-30 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Pháp luật đại cương 2 2 0 1

44 317022141109 Nguyễn Văn Hải 1996-08-30 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Dẫn luận văn học trung đại Việt Nam 2 2 0 1

45 317022141109 Nguyễn Văn Hải 1996-08-30 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-12 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

46 317022141132 Nguyễn Thị Kim Sang 1996-11-04 14CVH1 Giáo dục Tiểu học 15-37 Tâm lý học sinh tiểu học 3 3 0 1

47 317022141135 Đoàn Thị Ngọc Thảo 1995-07-14 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Pháp luật đại cương 2 2 0 1

48 317022141135 Đoàn Thị Ngọc Thảo 1995-07-14 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Dẫn luận văn học trung đại Việt Nam 2 2 0 1

49 317022141135 Đoàn Thị Ngọc Thảo 1995-07-14 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-12 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

50 317022141137 Hoàng Thị Thanh Thúy 1996-10-15 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Pháp luật đại cương 2 2 0 1

51 317022141137 Hoàng Thị Thanh Thúy 1996-10-15 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Dẫn luận văn học trung đại Việt Nam 2 2 0 1

52 317022141137 Hoàng Thị Thanh Thúy 1996-10-15 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-12 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

53 317022141140 Trần Duy Tiến 1990-10-20 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Pháp luật đại cương 2 2 0 1

54 317022141140 Trần Duy Tiến 1990-10-20 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Dẫn luận văn học trung đại Việt Nam 2 2 0 1

55 317022141140 Trần Duy Tiến 1990-10-20 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-12 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

56 317022141141 Thái Trung Tín 1996-07-06 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Pháp luật đại cương 2 2 0 1

57 317022141141 Thái Trung Tín 1996-07-06 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Dẫn luận văn học trung đại Việt Nam 2 2 0 1

58 317022141141 Thái Trung Tín 1996-07-06 14CVH1 Sư phạm Ngữ Văn 15-12 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

59 317023141105 Cao Thị Đông 1996-02-05 14CVH2 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Pháp luật đại cương 2 2 0 1

60 317023141105 Cao Thị Đông 1996-02-05 14CVH2 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Dẫn luận văn học trung đại Việt Nam 2 2 0 1

61 317023141105 Cao Thị Đông 1996-02-05 14CVH2 Sư phạm Ngữ Văn 15-12 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

62 317023141141 Phạm Thị Trang 1995-10-23 14CVH2 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Pháp luật đại cương 2 2 0 1



63 317023141141 Phạm Thị Trang 1995-10-23 14CVH2 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Dẫn luận văn học trung đại Việt Nam 2 2 0 1

64 317023141141 Phạm Thị Trang 1995-10-23 14CVH2 Sư phạm Ngữ Văn 15-12 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

65 317023141142 Lê Nguyễn Phương Trinh 1996-05-20 14CVH2 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Pháp luật đại cương 2 2 0 1

66 317023141142 Lê Nguyễn Phương Trinh 1996-05-20 14CVH2 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Dẫn luận văn học trung đại Việt Nam 2 2 0 1

67 317023141142 Lê Nguyễn Phương Trinh 1996-05-20 14CVH2 Sư phạm Ngữ Văn 15-12 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

68 317023141145 Phạm Thị Thanh Trúc 1995-05-05 14CVH2 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Dẫn luận văn học trung đại Việt Nam 2 2 0 1

69 317023141145 Phạm Thị Thanh Trúc 1995-05-05 14CVH2 Sư phạm Ngữ Văn 15-12 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

70 317033131103 Vũ Hải Anh 1994-05-26 13CVHH Báo chí 14-22 Lịch sử báo chí Việt Nam 3 3 0 1

71 317033131103 Vũ Hải Anh 1994-05-26 13CVHH Báo chí 14-22 Báo chí và kinh tế 2 2 0 1

72 317034141118 Nguyễn Thị Thùy Trang 1995-06-09 14CVHH Giáo dục Tiểu học 15-19 Pháp luật đại cương 2 2 0 1

73 317034141118 Nguyễn Thị Thùy Trang 1995-06-09 14CVHH Giáo dục Tiểu học 15-14 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2 0 1

74 317034141122 Nguyễn Thị Hồng Vân 1995-05-17 14CVHH Giáo dục Tiểu học 15-19 Pháp luật đại cương 2 2 0 1

75 317034141122 Nguyễn Thị Hồng Vân 1995-05-17 14CVHH Giáo dục Tiểu học 15-14 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2 0 1

76 317046141117 Lê Thị Thanh Hiền 1996-04-02 14CBC2 Sư phạm Ngữ Văn 15-19 Dẫn luận văn học trung đại Việt Nam 2 2 0 1

77 317046141117 Lê Thị Thanh Hiền 1996-04-02 14CBC2 Sư phạm Ngữ Văn 15-12 Tâm lý học giáo dục 4 4 0 1

78 416401131119 Phan An Phương 1995-08-21 13CNĐPH01 Giáo dục mầm non 15-38 Tâm lý học trẻ em 4 4 0 1

79 416401131119 Phan An Phương 1995-08-21 13CNĐPH01 Giáo dục mầm non 15-38 Văn học trẻ em 2 2 0 1

80 416401131119 Phan An Phương 1995-08-21 13CNĐPH01 Giáo dục mầm non 15-38 Âm nhạc 4 3 1 1


